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                                                 MÔN CÔNG NGHỆ - KHỐI 10
I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)
	CÂU
	ĐỀ 1
	ĐỀ 2
	ĐỀ 3
	ĐỀ 4

	1
	D
	A
	B
	D

	2
	C
	D
	C
	D

	3
	C
	C
	C
	B

	4
	B
	A
	B
	C

	5
	A
	A
	C
	D

	6
	D
	C
	C
	B

	7
	A
	D
	A
	C

	8
	A
	C
	B
	B

	9
	D
	D
	B
	A

	10
	B
	B
	D
	C

	11
	A
	A
	D
	D

	12
	A
	B
	C
	B

	13
	C
	A
	A
	A

	14
	C
	B
	A
	A

	15
	A
	C
	D
	B

	16
	C
	A
	D
	D

	17
	D
	B
	C
	C

	18
	B
	D
	D
	A

	19
	D
	C
	C
	A

	20
	C
	B
	D
	A

	21
	D
	A
	C
	A

	22
	B
	C
	A
	A

	23
	B
	D
	D
	B

	24
	B
	D
	A
	C

	25
	B
	C
	A
	C

	26
	C
	B
	B
	B

	27
	C
	D
	B
	A

	28
	B
	B
	D
	D






















II. TỰ LUẬN ( 3 ĐIỂM)
Đề 
	Loại sâu hại
	Quá trình phát triển
	Giai đoạn gây hại chính
	Đối tượng cây trồng bị gây hại chủ yếu

	Rầy nâu
	Biến thái không hoàn toàn
	Trưởng thành
	Lúa 

	Ruồi đục quả
	Biến thái hoàn toàn
	Sâu non
	Cây ăn quả

	Sâu đục thân
	Biến thái hoàn toàn
	Sâu non
	Lúa, ngô, cây ăn quả, cây công nghiệp



 
	Nội dung
	Điểm

	Chị Trang không nên sử dụng thuốc hóa học để trừ sâu hại vì ruộng rau sắp thu hoạch, nếu phun thuốc hóa học có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. 
	

	Chị nên sử dụng kết hợp các biện pháp cơ giới, vật lý và biện pháp sinh học vì các biện pháp đó đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng, thân thiện với môi trường.

	




	Loại sâu hại
	Quá trình phát triển
	Giai đoạn gây hại chính
	Đối tượng cây trồng bị gây hại chủ yếu

	Sâu tơ
	Biến thái hoàn toàn
	Sâu non
	Rau họ cải

	Bọ hà
	Biến thái hoàn toàn
	Sâu non
	Khoai lang

	Châu chấu
	Biến thái không hoàn toàn
	Trưởng thành
	Lúa, ngô, rau,…




	Nội dung
	Điểm

	Anh Nam không nên sử dụng thuốc hóa học để phun vì vườn ổi sắp cho thu hoạch, nếu phun thuốc hóa học sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. 
	

	Anh nên áp dụng các biện pháp cơ giới vật lý và biện pháp canh tác,biện pháp sinh học vì các biện pháp này đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng, thân thiện với môi trường. 
	




